
HoTen DienThoai ChucVuDonVi

Võ Thị Ngọc Mai 0983110233 Giám đốc

Trần Thanh Danh 0903678478 P. Giám đốc

Lê Hoàng Tuấn 0967477077 Chuyên viên

Dương Chí Thanh 0868701713 CB đội An Ninh

Nguyễn Mạnh Hải 0978068054 BT. Đảng ủy 

Trần Đình Thi 0971865353 CT UBND thị trấn

Trịnh Đình Hà 0974642067 PCT UBND thị trấn

Trần Khắc Tùng 0976445183 PCT UBND thị trấn

Đặng Văn Bình 0817774878 Phó Trưởng trạm y tế thị trấn

Trần Vĩnh Phú 0964870999 Trưởng công an Thị trấn

Nguyễn Văn Tiến 0916633865 CC Văn phòng-Thống kê

Phạm Văn Tuấn 0983357573 Công chức - phụ trách y tế

Nguyễn Văn Lại 0348534789 Trưởng Khu Phố 1

Vũ Duy Ngấn 0396597210 Trưởng Khu Phố 2

Vũ Xuân Bình 0971617250 Trưởng Khu Phố 3

Nguyễn Phát Đỏ 0932662775 Trưởng Khu Phố 4

Đặng Văn Bình 0817 774 878 Phó Trạm Y tế

Nguyễn Thị Vân 0971 210 023 Trưởng Trạm Y tế

Nguyễn Thị Huyền 0988306004 CT UBND xã

Võ Quang Thạnh 0975486594 PCT UBND xã

Nguyễn Thị Vân 0971210023 Trưởng trạm y tế xã

Lại Văn Tới 0911975337 Trưởng công an xã

Nguyễn Thị Mỹ Duyên 0977769727 CC VPTK

Võ Thị Huân 0394461350 Công chức - phụ trách y tế

Phan Phước Hải 0963378452 Trưởng ấp Tân Trung

Nguyễn Viết Sông 0986297829 Trưởng ấp Tân  Dũng

Nguyễn Hữu Tý 0986504478 Trưởng ấp Tân Kiên

Võ Thanh Kiệt 0946150449 Trưởng ấp Tân Cường

Đặng Thị Được 0373889985 Trưởng ấp Tân Lâm

Võ Thị Thu Hiền 0989 278 740 Phó Trạm Y tế

Phạm Thị Phương 0943566276 CT UBND xã

Trần Tấn Sung 0913194381 PCT UBND xã

Trần Thị Phương Dung 0888331378 CC VPTK

Trần Kim Thoa 0911147832 Công chức VH - phụ trách y tế

Võ Thị Thu Hiền 0392473737 Phó Trạm y tế

Hồ Mỹ Nhiên 0352122155 Nhân viên y tế

Nguyễn Thị Tho 0339379727 Nhân viên y tế

Triệu Văn Thông 0933233234 Nhân viên y tế

HUYỆN TÂN CHÂU



Ngô Thị Vy 0978228744 Nhân viên y tế

Hồ Ngọc Thảo 0949504850 Nhân viên y tế

Hồ Thị Luyến 0374581651 Nhân viên y tế

Nguyễn Văn Hiên 0976163216 Nhân viên y tế

Lâm Văn Tỷ 0975 350 866 Trưởng ấp Đông Tiến

Phạm Minh Cảnh 0978 002 849 Trưởng ấp Đông Thành

Nguyễn Xuân Liệu 0343 875 757 Trưởng ấp Đông Biên

Hoàng Văn Thiệu 0945 865 137 Trưởng ấp Đông Hà

Lê Thành Nhân 0965 130 419 Ấp đội trưởng ấp Đông Lợi

Trần Văn Dân 0387 643 998 Trưởng ấp Đông Hiệp

Danh Ngất 0977909176 Trưởng ấp Kà Ốt

Danh In 0369 164 695 Trưởng ấp Suối Dầm

Chum Chòm Ran 0395 323 545 Trưởng ấp Tầm Phô

Võ Thị Thu Hiền 0392473737 Phó Trạm y tế

Hồ Mỹ Nhiên 0352122155 Nhân viên y tế

Nguyễn Thị Tho 0339379727 Nhân viên y tế

Triệu Văn Thông 0933233234 Nhân viên y tế

Ngô Thị Vy 0978228744 Nhân viên y tế

Hồ Ngọc Thảo 0949504850 Nhân viên y tế

Hồ Thị Luyến 0374581651 Nhân viên y tế

Nguyễn Văn Hiên 0976163216 Nhân viên y tế

Lê Thị Kim Hoa 0369 280010 Phó Trạm Y tế

Nguyễn Thị Kim Ngọc 0942105207 Trưởng BCĐ PC dịch Covid-19 xã-Bí thư Đảng ủy xã

Hoàng Ngọc Phương 0966122767 Phó Trưởng BCĐ PC dịch Covid-19 xã- Phó Bí thư Đảng ủy xã

Nguyễn Tiến Sĩ 0822444483 Phó Trưởng BCĐ PC dịch Covid-19 xã-CT. UBND xã

Quách Thị Tình 0964001427 Phó Chỉ huy trưởng TTCH thống nhất phòng, chống dịch Covid-19-PCT UBND xã

Nguyễn Minh Dương 0979139005 Phó Chỉ huy trưởng TTCH thống nhất phòng, chống dịch Covid-19-PCT UBND xã

Trần Khánh Dư 0917415229 Phó Chỉ huy trưởng TTCH thống nhất phòng, chống dịch Covid-19-PCT HĐND xã

Nguyễn Khánh Duy 0989466167 Thành viên BCĐ PC dịch Covid-19 xã-CT. UBMTTQVN xã

Nguyễn Minh Đức 0336855152 Thành viên BCĐ PC dịch Covid-19 xã-CT Hội Nông dân xã

Phan Thị Nhị 0977389374 Thành viên BCĐ PC dịch Covid-19 xã-CT Hội LHPN xã

Đặng Hoàng Nam 0979858739 Thành viên BCĐ PC dịch Covid-19 xã-Bí thư Đoàn TNCS HCM xã

Nguyễn Thế Minh 0962335570 Trưởng Công an xã

Nguyễn Thị Phú Bình 0866440701 Công chức Văn hóa-Xã hội xã

Kim Ngọc An 0975115243 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã

Trần Tự Huyền Tuyền 0918330552 Công chức ĐC-XD-NN&MT xã

Phạm Minh Quang 0978729070 Công chức ĐC-XD-NN&MT xã

Ngô Hải Âu 0974957600 Công chức TP-HT xã

Võ Thuận Thông 0946670552 Công chức TP-HT xã

Trần Thị Thu Hương 0334475859 Công chức Văn hóa-Xã hội xã



Hoàng Thị Huyền Trang0947962922 Công chức TC-KT xã

Nguyễn Thị Nhàn 0977495805 Công chức Văn phòng-Thống kê xã

Trần Thị Phương 0918800393 Công chức Văn phòng-Thống kê xã

Lê Thị Kim Hoa 0369280010 Phó Trưởng Trạm Y tế xã

Nguyễn Thị Biên 0973895806 Nhân viên Trạm Y tế xã

Hoàng Thị Hà 0349625989 Nhân viên Trạm Y tế xã

Chu Thị Thanh Hoài 0374709271 Nhân viên Trạm Y tế xã

Đoàn Thị Đức 0382954100 Nhân viên Trạm Y tế xã

Nguyễn Văn Chiến 0909066000 Nhân viên Trạm Y tế xã

Phạm Thị Bảo Ngọc 0345636232 Nhân viên Trạm Y tế xã

Trần Vũ Ca 0971600868 Trưởng ấp

Bùi Đức Doanh 0972500548 Trưởng ấp

Nguyễn Thanh Tùng 0369397710 Trưởng ấp

Giang Phương Quang 0978564485 Trưởng ấp

Nguyễn Quang Hằng 0388531360 Trưởng ấp

Nguyễn Văn Nhi 0399234188 Trưởng ấp

Ngô Thị Châm 0979 110 890 Trưởng Trạm Y tế

Nguyễn Diên Chung 0984 749 638 Phó Trạm Y tế

Phạm An Thuận 0971637071 CT UBND xã

Đinh Văn Minh 0949699435 PCT UBND xã

Nguyễn Diên Chung 0984749638 Phó trạm trưởng trạm y tế xã

Lâm Sơn Dương 0369765778 Trưởng công an xã

Nguyễn Văn Thùy 0917781789 CC VPTK

Trần Thị Hải 0987803487 Công chức - phụ trách y tế

Nguyễn Thế Huỳnh 0399645024 Trưởng ấp 1

Lê Văn Trên 0985879676 Trưởng ấp 2

Nguyễn Văn Cò 0369397710 Trưởng ấp 3

Trịnh Văn Dỵ 0978564485 Trưởng ấp 4

Trần Văn Đông 0388531360 Trưởng ấp 5

Nguyễn Văn Kiệt 0399234188 Trưởng ấp 6

Nguyễn Văn Lâm 0344033930 Trưởng ấp Trảng Ba Chân

Phạm An Thuận 0971637071 CT UBND xã

Đinh Văn Minh 0949699435 PCT UBND xã

Nguyễn Diên Chung 0984749638 Phó trạm trưởng trạm y tế xã

Lâm Sơn Dương 0369765778 Trưởng công an xã

Nguyễn Văn Thùy 0917781789 CC VPTK

Trần Thị Hải 0987803487 Công chức - phụ trách y tế

Nguyễn Thế Huỳnh 0399645024 Trưởng ấp 1

Lê Văn Trên 0985879676 Trưởng ấp 2

Nguyễn Văn Cò 0369397710 Trưởng ấp 3



Trịnh Văn Dỵ 0978564485 Trưởng ấp 4

Trần Văn Đông 0388531360 Trưởng ấp 5

Nguyễn Văn Kiệt 0399234188 Trưởng ấp 6

Nguyễn Văn Lâm 0344033930 Trưởng ấp Trảng Ba Chân

Lâm Hữu Thanh 0396 082 683 Phụ trách Trạm Y tế

Nguyễn Thị Mai 0386 676 975 Phó Trạm Y tế

Trần Hồng Chánh 0917877775 BT.Đảng ủy

Trương Nhật Tân 0982497715 CT UBND xã

Lưu Thị Dịu 0385837570 PCT UBND xã

Nguyễn Xuân Trường 0349076078 PCT UBND xã

Võ Hồng Quý 0787603968 CC VHXH

Vũ Đức Hóa 0915685770 CC.VP-TK xã

Nguyễn Trung Thành 0977111669 Trưởng Công an xã

Nguyễn Thị Mai 0386676975 Phó Trưởng Trạm y tế

Nguyễn Thị Hiếu 0362670479 Nhân viên y tế

Lê Văn Khoái 0974438789 Tổ trưởng

Trần Thị Liên 0965334744 Tổ trưởng

Lê Thị Thanh 0976835952 Tổ trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Lan 0918812715 Tổ trưởng

Tiêu Thị Giang 0367561530 Tổ trưởng

Trần Văn Tài 0916756071 Trưởng ấp Hội thắng

Nguyễn Thanh Kia 0912558260 Trưởng ấp Thạnh phú

Trần Việt Quốc 0977669227 Trưởng ấp Tân Bình

Đào Viết Thân 0915071481 Trưởng ấp Tân Trường

Đặng Văn Phương 0388160669 Trưởng ấp Thạnh an

Phạm Thị Nghiệp 0373 445 915 Phó Trạm Y tế

Phạm Vũ Tùng 0384025734 CT UBND xã

Hoàng Thị Xuân 0963334698 PCT UBND xã

Lê Thị Yến Oanh 0978857187 Trưởng Trạm Y tế lưu động

Nguyễn Văn Phương 0977395252 Trưởng công an xã

Hồ Quốc Trụ 0363573957 Phó Trưởng Công an xã

Phạm Thị Cúc 0979469247 CC VPTK

Đặng Ngọc Hà 0977768080 CC VPTK

Phạm Thị Nhớ 0336537454 Nhân viên Y tế xã

Lê Thị Hồng Nhàn 0348771483 Nhân viên Y tế xã

Dương Thị Lắm 0352167580 Nhân viên Y tế xã

Bùi Thị Minh Phụng 0383355071 Nhân viên Y tế xã

Ngô Thị Phương Dung 0975947937 Nhân viên Y tế xã

Trần Văn Mạnh 0985339967 Y tế thôn bản

Trần Thị Mỹ Hạnh 0987133920 Y tế thôn bản



Ngô Thị Thủy 0367411282 Y tế thôn bản

Võ Thị Hồng Vân 0393343549 Y tế thôn bản

Trần Thị Hương 0962996582 Y tế thôn bản

Lê Thị Đẹp 0909626228 Y tế thôn bản

Nguyễn Văn Cày 0903072089 Bí thư, Trưởng BCTMT ấp

Lê Công Phương 0968099077 Bí thư, Trưởng BCTMT ấp

Nguyễn Văn Cỏn 0976809314 Trưởng BCTMT ấp

Hoàng Minh Tuấn 0977887391 Bí thư, Trưởng BCTMT ấp

Nguyễn Quang Chược 0388021610 Bí thư, Trưởng BCTMT ấp

Lê Bá Hậu 0984694951 Trưởng ấp

Nguyễn Văn Toàn 0984686173 Trưởng ấp

Trần Văn Đém 0986614669 Trưởng ấp

Nguyễn Anh Khoa 0395220079 Trưởng ấp

Hà Văn Tuấn 0975151345 Trưởng ấp

Bùi Minh Tuấn 0987 087 639 Phó Trạm Y tế

Phan Thanh Xuân 0386989776 Bí thư Đảng ủy xã

Nguyễn Văn Có 0383572902 CT UBND xã

Huỳnh Tấn Hiệp 0988414736 PCT UBND xã

Phan Văn The 0972964829 PCT UBND xã

Bùi Minh Tuấn 0987087639 Phó Trưởng trạm y tế xã

Trịnh Quang Chung 0918855292 Trưởng công an xã

Nguyễn Thị Trúc Nữ 0989919617 CC VPTK

Nguyễn Thị Len 0949081866 Công chức - phụ trách y tế

Nguyễn Thành Nam 09855936207 Trưởng ấp Đồng Rùm

Nguyễn Sỹ Sơn 0334036537 Trưởng ấp Tân Trung

Nguyễn Lương Tiếp 0908726606 Trưởng ấp Tân  Đông

Trần Anh Vũ 0979305528 Trưởng ấp Tân Thuận

Nguyễn Ngọc Anh 0984017053 Trưởng ấp Tân Hiệp

Nguyễn Long Thuyền 0978815552 Trưởng ấp Tân Hòa

Trần Thanh Hùng 0988912875 Trưởng ấp Đồng Kèn 1

Trần Văn Minh 0327552193 Trưởng ấp Đồng Kèn 2

Lê Quang Thạch 0981575237 Trưởng ấp Tà Dơ

Hồ Thị Thanh 0918 552 675 Trưởng Trạm Y tế

Trần Quốc Toàn 0982431 092 Phó Trạm Y tế

PHẠM THỊ MỸ HẠNH0969966249 Y sỹ

LÊ THỊ KIM XUYẾN 0988935072 Bí Thư Đảng Uỷ Thị Trấn

TRỊNH THẾ GIAO 0918353839 Chủ tịch UBND Thị Trấn

NGUYỄN LÊ NGỌC CHINH0967513685 Phó Chủ Tịch UBND Thị Trấn

NGUYỄN THỊ HUYỀN0379349356 Phó Chủ Tịch UBND Thị Trấn

DƯƠNG MINH CHÂU



HỒ QUỲNH NHƯ 0364769282 Nhân viên trạm y tế

LÊ THỊ KIM THANH 0972398141 Nhân viên trạm y tế

NGUYỄN NHƯ QUỲNH0905310844 TÌNH NGUYỆN VIÊN

VÕ CHÂU THANH 0933815339 PHÓ CÔNG AN THỊ TRẤN

HUỲNH QUANG TUẤN0932873990 CÔNG AN VIÊN

NGUYỄN VĂN TUẤN0868190890 Bí Thư Đoàn Thanh Niên

Trần Thị Ngọc Bích 0971532598 Bác sỹ YHCT

Trần Thị Phương Linh 0383584688 Y sỹ

Lê Minh Trong 0933935093 DSTH

Đặng Thụy Ngọc An 0917839172 NHSTH 

Trần Thị Ngọc Bích 0971532598 Bác sỹ YHCT

Lê Thị Tuyết Lan 0919637343 Y sỹ YHCT

Nguyễn Thị Ngọc Nhung0399703665 Y sỹ

Nguyễn Thị Kim Ảnh 0937759907 DSTH

Võ Thị Tuyết Vân 0937606757 CNĐD Phụ Sản

Nguyễn Thị Hạnh 0905718251 Y sỹ 

Phan Ngọc Hồi 0979356588 Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Thị Thúy Oanh 0947528423 Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Thành Đô 0901295798  Phó Chủ tịch UBND xã

Dương Văn Phi 0933411646 Bác sĩ

Võ Thành Văn 0833921009 Điều dưỡng

Lê Thị Ngọc Mỹ 0798710525 Y sĩ

Lê Thị Viên 0979855401 Nữ hộ sinh

Đỗ Thị Trúc Nguyên 0368086316 Điều dưỡng

Đoàn Văn Nguyên 0908605038 bác sĩ,trưởng trạm

Lê Hiệp Đoàn 0966359234 dược sĩ Cao Đẳng,nhân viên 

Trần thị Diễm 0971704406 NHSTH,nhân viên 

Ngô Thị Muội 0974885553 CBDS,Nhân viên 

Nguyễn Tất Linh 0909971644 Bí Thư ĐU - Trưởng BCĐ

Trần Rạng Đông 0903824333 Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ huy

Trần Thị Loan 0938134242 Phó CT UBND- Phó Ban chỉ huy

Nguyễn Chí Trung 098176686 Trưởng Công an 

Nguyễn Đồng Tài 0943322857 Phó Trưởng Công an

Nguyễn Sinh Quân 0934090141 Công chức Văn phòng - thống kê

Nguyễn Thùy Linh 0972963228 Phó trưởng trạm y tế

Lê Văn Dũng 0919489434 Nhân viên trạm y tế

Phạm Văn Tịnh 0985768102 Trưởng ấp 

Nguyễn Văn Xuân 0917548481 Trưởng ấp 

Nguyễn Văn Đẹp 0983716227 Trưởng ấp 

CHÂU THÀNH



Phạm Văn Nhâm 0907320152 Trưởng ấp 

TRẦN THẾ HIÊP 0933819975 CHỦ TỊCH UBND XÃ

HỒ SỸ HIỆP 0938100300 PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

LƯƠNG THỊ NGỌC NHUNG0975023383 PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

NGUYỄN TRỌNG NHÂN0988697060 PHÓ TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

HUỲNH HÀ DIỄM THÚY0967407406 NHÂN VIÊN TRẠM Y TẾ XÃ

LÊ THỊ LOAN 0984707508 NHÂN VIÊN TRẠM Y TẾ XÃ

NGUYỄN THỊ BÉ THÙY0393036657 NHÂN VIÊN TRẠM Y TẾ XÃ

NGUYỄN THỊ KIM OANH0765795634 NHÂN VIÊN TRẠM Y TẾ XÃ

TRẦN THỊ ĐÔNG 0918721665 NHÂN VIÊN TRẠM Y TẾ XÃ

ĐẶNG NGHĨA HIỆP 0963231872 TRƯỞNG ẤP BÌNH HÒA

TRẦN VĂN DŨNG 0907381647 TRƯỞNG ẤP BÌNH PHONG

NGUYỄN VĂN HUY 0357621497 TRƯỞNG ẤP BÌNH LONG

TRƯƠNG VĂN NGHĨA0987401724 TRƯỞNG ẤP SUỐI MUỒN

TRẦN VĂN RỢ 0398725655 TRƯỞNG ẤP TAM HẠP

ĐỖ VĂN HẠNH 0347066090 TRƯỞNG ẤP SUỐI DỘP

HỒ THỊ THÌN 0985623048 CÔNG CHỨC VH-XH XÃ THÁI BÌNH

NGUYỄN THỊ HỮU PHÚC0364463819 CHỦ TỊCH UBND XÃ

NGUYỄN THANH PHƯỚC0908775699 PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

TRẦN VIỆT HẬU 0917542434 PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

NGUYỄN THỊ HOA 0919058578 Q.TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

NGUYỄN THỊ THU 0888940345 NHÂN VIÊN TRẠM Y TẾ XÃ

NGUYỄN THỊ THU THẢO0393036657 NHÂN VIÊN TRẠM Y TẾ XÃ

NGUYỄN THÀNH NĂNG0975557790 BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN XÃ

PHẠM ĐÌNH LÂM 0984123613 CHỦ TỊCH UBND XÃ

LÂM VĂN XÂY 0988252399 PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

HOÀNG SỸ TRƯƠNG0977177227 PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI0987632657 PHÓ TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

TRẦN THỊ KIM DUYÊN0819475666 NHÂN VIÊN TRẠM Y TẾ XÃ

TRẦN MINH HÙNG 0945758189 NHÂN VIÊN TRẠM Y TẾ XÃ

TÔN THỊ MƠ 0394591265 NHÂN VIÊN TRẠM Y TẾ XÃ

THÂN VĂN HÙNG 0979356034 TRƯỞNG ẤP BỐ LỚN

PHẠM TIẾN DÂN 0984099420 TRƯỞNG ẤP HÒA AN

LÊ VĂN TỚI 0817951053 TRƯỞNG ẤP BƯNG RÒ

NGUYỄN VĂN QUÁN0989034692 CÔNG CHỨC VPTK XÃ HÒA HỘI

Lê Thị Ngọc Ánh 0949171682 Phó trưởng trạm Y tế

Võ Thị Ngọc Hương 0968159778 Y sĩ

Trần Thị Bích Trâm 0983992861 Dược sĩ trung cấp

Đặng Huỳnh Như 0964040558 Cử nhân Y tế công cộng

HÒA THÀNH



Hồ Thị Anh Đào 0906926269 Điều dưỡng

Giáp Thị Châu Giang 0915220570 Đoàn Thanh Niên

Giáp văn Nhựt 0369217014 Đoàn Thanh Niên

Nguyễn Thị Kim Anh 0857786447 Đoàn Thanh Niên

Nguyễn Thị Ngọc Trâm0373249971 Đoàn Thanh Niên

Từ Thị Mỹ Loan 0984059121 Đoàn Thanh Niên

Bùi Huỳnh BĂng Sơn 0973740707 Đoàn Thanh Niên

Nguyễn Thị Bích Huyền0966112039 TYT Long Thành Trung

Lê Thị Thiên Thảo 0978160601 TYT Long Thành Trung

Nguyễn Thị Điểm 0904756126 Phó trưởng trạm

Trần Thị Thanh An 0906764335 Cử Nhân Điều Dưỡng

Trương Thị Tú Trinh 0974632023 Cử Nhân Điều Dưỡng

Nguyễn Thị Hoàng Oanh0868214995 Dược sỹ

Phan Thị Kim Hoa 0378591227 Y sỹ 

Lâm Đăng Khoa 0792902145  Điều Dưỡng Trung Cấp

Phan Hiếu Thiện 0972423483 Y Tế Lưu Động

NGÔ QUANG TỈNH 0973927339 CHỦ TỊCH UBND XÃ

NGUYỄN HOÀNG DUY0983281533 PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

LÊ THỊ THANH TUYỀN0977865673 NHÂN VIÊN TRẠM Y TẾ XÃ

NGUYỄN PHẠM KIM THÔNG0389836523 NHÂN VIÊN TRẠM Y TẾ XÃ

Nguyễn Văn Rã 0912977131 BT.Đảng ủy

Trương Văn Rưa 0977593041 CHỦ TỊCH UBND XÃ

Nguyễn Thanh Tân 0909092131 PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Nguyễn Văn Dũng 0909427392 PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Nguyễn Quốc Danh 0979712367 CC.VP-TK xã

Đỗ Thị Mỹ Linh 0985059372 Công an thường trực xã

Huỳnh Thị Việt Trinh 0976781104 PHÓ TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

Đoàn Trung Nguyên 0362527292 Nhân viên

Bùi Thị Trúc Giang 0932626779 Tổ trưởng

Nguyễn Thị Tuyết Nở 0988235809 Tổ trưởng

Mai Văn Thắng 0978327357 Tổ trưởng

Nguyễn Công Danh 0919793231 Tổ trưởng

Vương Thị Thu Dân 0 Tổ trưởng

Huỳnh Việt Sơn 0919283565 BT.Đảng ủy

Phan Thị Ngọc Dung 0906677596 CHỦ TỊCH UBND XÃ

Nguyễn Văn Phong 0869807592 PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Võ Chí Thanh 0988453335 PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Võ Thị Mai 0989895345 CC.VP-TK xã

Lê Văn Bính 0977111669 Trưởng Công an xã

GÒ DẦU



Nguyễn Thị Thanh 0984110884 Phó Trưởng Trạm y tế

Trần Minh Cảnh 0933773310 Nhân viên y tế

Võ Thành Công 0368563020 Tổ trưởng

Huỳnh Văn Phới 0796989727 Tổ trưởng

Đỗ Xuân Chiến 0965544234 Tổ trưởng

Võ Văn Lân 0973345454 Tổ viên

Lê Văn Tại 0984323480 Tổ phó

Lê Văn Hiền 0976478541 Tổ phó

Nguyễn Văn Đạt 0974060189 Tổ trưởng

Nguyễn Văn Chí 0392374020 Tổ trưởng

Bùi Tiến Thành 0948730208 Bí Thư ĐU - Trưởng BCĐ

Trần Văn Cảnh 0909108340 Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ huy

Nguyễn Thị Hồng 0937511203 Phó CT UBND- Phó Ban chỉ huy

Nguyễn Kim Hồng 0708663122 Công chức Văn phòng - thống kê

Hồ Thị Phương 0373830824 Phó trưởng trạm y tế phụ trách  nhóm F0 Bến Kinh

Nguyễn Văn Dũng 0909855982 Trưởng trạm y tế

Nguyễn Trần Thảo Nguyên0902782501 Nhân viên trạm y tế xã phụ trách nhóm F0 Sóc Lào

Nguyễn Thị Kim Hằng 0937991303 Nhân viên trạm y tế xãphụ trách nhóm F0 Thuận Lợi

Nguyễn Thị Hiếu 0366887258 Nhân viên trạm y tế xãphụ trách nhóm F0 Trảng Cỏ

Nguyễn Thị Diền 0379968363 Nhân viên trạm y tế xãphụ trách nhóm F0 Trảng Sa

Ngô Thanh Tú 0382970930 Nhân viên trạm y tế xãphụ trách nhóm F0 Bà Nhã

Trần Thị Kim Loan 0909211313 BT chi bộ, Trưởng ấp 

Nguyễn Văn Giấy 0904477266 BT chi bộ, Trưởng ấp

Nguyễn Văn Chường 0985417741 BT chi bộ, Trưởng ấp 

Trần Văn Hiệp 0352634876 BT chi bộ, Trưởng ấp 

Đặng Văn Mỹ 0973019563 Trưởng ấp Trảng Sa

Phạm Văn Hồng 0937095842 Trưởng ấp Trảng Cỏ



DonVi IDXA

TTYT huyện 706

TTYT huyện 706

Phòng Văn hóa và Thông tin 706

Công an huyện 706
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TYT Tân Hà 20105

Tân Hà 20105

Tân Hà 20105

Tân Hà 20105

Tân Hà 20105

Tân Hà 20105

Tân Hà 20105

Ấp Tân Trung, Tân Hà 20105

Ấp Tân Dũng, Tân Hà 20105

Ấp Tân Kiên, Tân Hà 20105

Ấp Tân Cường, Tân Hà 20105

Ấp Tân Lâm, Tân Hà 20105

TYT Tân Đông 20106

UBND xã Tân Đông 20106

UBND xã Tân Đông 20106

UBND xã Tân Đông 20106

UBND xã Tân Đông 20106

Trạm y tế Tân Đông 20106

Trạm y tế Tân Đông 20106

Trạm y tế Tân Đông 20106

Trạm y tế Tân Đông 20106

HUYỆN TÂN CHÂU



Trạm y tế Tân Đông 20106
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Tân Hội 20107
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Tân Hội 20107

Tân Hội 20107

Tân Hội 20107

Tân Hội 20107

Tân Hội 20107

Tân Hội 20107

Tân Hội 20107

Ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội 20107

Ấp Hội Phú, xã Tân Hội 20107

Ấp Hội An, xã Tân Hội 20107

Ấp Hội Tân, xã Tân Hội 20107

Ấp Hội Thành, xã Tân Hội 20107

Ấp Hội Thanh, xã Tân Hội 20107

TYT Tân Hoà 20108

TYT Suối Ngô 20109

Suối Ngô 20109

Suối Ngô 20109

Suối Ngô 20109

Suối Ngô 20109

Suối Ngô 20109

Suối Ngô 20109

Ấp 1, Suối Ngô 20109

Ấp 2, Suối Ngô 20109

Ấp 3, Suối Ngô 20109

Ấp 4, Suối Ngô 20109

Ấp 5, Suối Ngô 20109

Ấp 6, Suối Ngô 20109

Ấp TBC, Suối Ngô 20109

Suối Ngô 20109
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Suối Ngô 20109
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Suối Ngô 20109
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Ấp 4, Suối Ngô 20109

Ấp 5, Suối Ngô 20109

Ấp 6, Suối Ngô 20109

Ấp TBC, Suối Ngô 20109

TYT Suối Dây 20110

TYT Tân Hiệp 20111

Đảng ủy xã Tân Hiệp 20111

UBND xã Tân Hiệp 20111

UBND xã Tân Hiệp 20111

UBND xã Tân Hiệp 20111

UBND xã Tân Hiệp 20111

UBND xã Tân Hiệp 20111

UBND xã Tân Hiệp 20111

Trạm Y tế xã Tân Hiệp 20111

TRẠM  Y TẾ  XÃ TÂN HIỆP 20111

Tổ quản lý F0 ấp Thạnh Phú 20111

Tổ quản lý F0 ấp Thạnh An 20111

Tổ quản lý F0 ấp ấp Hội Thắng 20111

Tổ quản lý F0 ấp Tân Bình 20111

Tổ quản lý F0 ấp Tân Trường 20111

20111

20111

20111

20111

20111

TYT Thạnh Đông 20112

Xã Thạnh Đông 20112

Xã Thạnh Đông 20112

Xã Thạnh Đông 20112

Xã Thạnh Đông 20112

Xã Thạnh Đông 20112
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Xã Thạnh Đông 20112

Xã Thạnh Đông 20112

Xã Thạnh Đông 20112

Xã Thạnh Đông 20112

Xã Thạnh Đông 20112

Xã Thạnh Đông 20112

ấp Thạnh Hiệp 20112

Ấp Thạnh Hưng 20112



Ấp Thạnh Quới 20112

Ấp Thạnh Hòa 20112

Ấp Thạnh Nghĩa 20112

Ấp Thạnh Hiệp 20112

Ấp Thạnh Hòa 20112

Ấp Thạnh Hưng 20112

Ấp Thạnh Quới 20112

Ấp Thạnh Nghĩa 20112

Ấp Thạnh Hiệp 20112

Ấp Thạnh Hòa 20112

Ấp Thạnh Nghĩa 20112

Ấp Thạnh Quới 20112

Ấp Thạnh Hưng 20112

Ấp Thạnh Hiệp 20112

TYT Tân Thành 20113

xã Tân Thành 20113

xã Tân Thành 20113

xã Tân Thành 20113

xã Tân Thành 20113

xã Tân Thành 20113

xã Tân Thành 20113

xã Tân Thành 20113

xã Tân Thành 20113

xã Tân Thành 20113
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xã Tân Thành 20113

xã Tân Thành 20113

xã Tân Thành 20113

xã Tân Thành 20113

xã Tân Thành 20113

xã Tân Thành 20113

TYT Tân Phú 20114

TYT Tân Hưng 20115

Trạm Y Tế Thị Trấn Dương Minh Châu 20116

UBND THỊ TRẤN DMC 20116

UBND THỊ TRẤN DMC 20116

UBND THỊ TRẤN DMC 20116

UBND THỊ TRẤN DMC 20116

DƯƠNG MINH CHÂU



Trạm Y Tế Thị Trấn Dương Minh Châu 20116

Trạm Y Tế Thị Trấn Dương Minh Châu 20116

Trạm Y Tế Thị Trấn Dương Minh Châu 20116

Công An Thị Trấn DMC 20116

Công An Thị Trấn DMC 20116

UBND THỊ TRẤN DMC 20116

Trạm Y tế xã Phước Ninh 20119

Phụ trách ấp Phước An 20119

Phụ trách ấp Phước Tân, Phước Hội 20119

Phụ trách ấp Bàu Dài 20119

Phụ trách ấp Phước Hiệp, Phước Lễ 20119

Trạm Y tế xã Cầu Khởi 20123

Phụ trách ấp Khởi Hà 20123

Phụ trách ấp Khởi An 20123

Phụ trách ấp Khởi Nghĩa 20123

Phụ trách ấp Khởi Trung 20123

Đảng ủy xã Bến Củi 20124

UBND xã Bến Củi 20124

UBND xã Bến Củi 20124

TYT Bến Củi 20124

TYT Bến Củi 20124

TYT Bến Củi 20124

TYT Bến Củi 20124

TYT Bến Củi 20124

Trạm Lộc Ninh 20125

Trạm Lộc Ninh 20125

Trạm Lộc Ninh 20125

Trạm Lộc Ninh 20125

 Xã Đồng Khởi 20130

Xã Đồng Khởi 20130

Xã Đồng Khởi 20130

Xã Đồng Khởi 20130

Xã Đồng Khởi 20130

Xã Đồng Khởi 20130

Trạm y tế xã Đồng Khởi 20130

Trạm y tế xã Đồng Khởi 20130

Ấp Tua Hai 20130

Ấp Bình Lương 20130

Ấp Cầy Xiêng 20130

CHÂU THÀNH



Ấp Chòm Dừa 20130

UBND XÃ THÁI BÌNH 20131

UBND XÃ THÁI BÌNH 20131

UBND XÃ THÁI BÌNH 20131

TỔ  Y TẾ LƯU ĐỘNG  XÃ THÁI BÌNH 20131
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TỔ  Y TẾ LƯU ĐỘNG  XÃ THÁI BÌNH 20131

TỔ Y TẾ LƯU ĐỘNG ẤP BÌNH HÒA 20131

TỔ Y TẾ LƯU ĐỘNG ẤP BÌNH PHONG 20131

TỔ Y TẾ LƯU ĐỘNG ẤP BÌNH LONG 20131

TỔ Y TẾ LƯU ĐỘNG ẤP SUỐI MUỒN 20131

TỔ Y TẾ LƯU ĐỘNG ẤP TAM HẠP 20131

TỔ Y TẾ LƯU ĐỘNG ẤP SUỐI DỘP 20131

THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PCD 20131

UBND XÃ TRÍ BÌNH 20134

UBND XÃ TRÍ BÌNH 20134
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TỔ Y TẾ LƯU ĐỘNG ẤP HÒA AN 20135

TỔ Y TẾ LƯU ĐỘNG ẤP BƯNG RÒ 20135

THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PCD 20135

Trạm Y tế phường Long Hoa, Hòa Thành, Tây Ninh20141
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Trạm Y tế phường Long Hoa, Hòa Thành, Tây Ninh20141

UBND Phường Long Thành Trung 20147
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TRẠM  Y TẾ  XÃ PHƯỚC THẠNH 20155
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ấp Sóc Lào 20169
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ấp Trảng Sa 20169

ấp Trảng Cỏ 20169


